
DANH MỤC CẢNG BIỂN, BẾN CẢNG KHU VỰC NAM TRUNG BỘ (NHÓM 4) GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số   1764/QĐ-BGTVT ngày  03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải)
	TT
	Tên cảng
	Hiện trạng
	Công năng, phân loại
	Quy hoạch phát triển
	Ghi chú

	
	
	Số cầu bến/chiều dài (m)
	Cỡ tàu (DWT)
	Diện tích đất (ha)
	
	Đến năm 2015
	Đến năm 2020
	

	
	
	
	
	
	
	Công suất (TrT/năm)
	Cỡ tàu (DWT)
	Số cầu bến/chiều dài (m)
	Diện tích đất (ha)
	Công suất (trT/năm)
	Cỡ tàu (DWT)
	Số cầu bến/chiều dài (m)
	Diện tích đất (ha)
	

	I
	Cảng Quy Nhơn (Cảng biển tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực - Loại I)

	1
	Khu bến Quy Nhơn - Thị Nại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Quy Nhơn
	05/830
	30.000
	34,5
	TH
	3,5÷4,0
	30.000
	06/830
	34,5
	4,0
	30.000
	06/830
	34,5
	

	1.2
	Tân Cảng Quy Nhơn
	Chưa HĐ
	-
	-
	Cont
	2,5
	30.000
	01/200
	10,6
	3,5
	30.000
	02/400
	10,6
	

	1.3
	Thị Nại
	02/288
	5.000
	2,8
	TH
	0,6
	7.000 ÷10.000
	02/268
	2,8
	0,8
	7.000 ÷10.000
	02/268
	2,8
	

	1.4
	Tân Cảng Miền Trung
	01/140
	5.000 ÷7.000
	11
	TH
	0,6
	7.000 ÷ 15.000
	140
	11
	0,6÷0,8
	7.000 ÷ 15.000
	140
	11
	

	1.5
	Xăng dầu Quy Nhơn
	01 bến phao
	10.000
	-
	Xăng dầu
	0,3÷0,5
	10.000 ÷20.000
	01 bến phao
	-
	0,5
	10.000 ÷20.000
	01 bến phao
	-
	

	1.6
	Đống Đa
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH
	-
	10.000
	01/165
	4,5
	-
	10.000
	02/309
	4,5
	

	2
	Khu bến Nhơn Hội
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH, cont
	1,0÷1,5
	5.000÷ 30.000
	(01÷02)/

(240÷480)
	15
	2,5÷3,0
	30.000
	02
	24
	Tiềm năng

	3
	Bến nhiệt điện Bình Định
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD của nhà máy
	3,6
	100.000
	01/330
	-
	14
	100.000
	03/990
	-
	

	4
	Các bến tổng hợp địa phương khác
	Chưa HĐ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	II
	Cảng Phú Yên (Cảng biển địa phương - Loại II)

	1
	Khu bến Tây Vũng Rô
	
	
	
	TH và CD sản phẩm dầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Tổng hợp Vũng Rô
	01/78
	3.000
	4,5
	TH
	0,2
	5.000
	01/120
	4,5
	0,2
	5.000
	01/120
	4,5
	

	1.2
	Bãi Chùa
	Chưa HĐ
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0÷3,0
	10.000 ÷20.000
	03/560
	16,5
	Tiềm năng

	1.3
	Dầu Vũng Rô
	01 bến phao
	40.000
	2,2
	Xăng dầu
	0,1
	40.000
	01 bến phao
	2,2
	0,1
	40.000
	01 bến phao
	2,2
	

	2
	Khu bến Đông Vũng Rô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD của nhà máy
	-
	-
	-
	-
	4,00
	250.000
	03/890
	-
	

	2.2
	Bãi Gốc
	Chưa HĐ
	-
	-
	Xăng dầu, TH
	-
	-
	-
	
	-
	300.000 (dầu thô);

30.000 ÷ 50.000 (dầu sản phẩm, tổng hợp)
	-
	-
	Tiềm năng

	III
	Cảng Vân Phong (Cảng biển trung chuyển quốc tế - Loại IA)

	1
	Khu bến Đầm Môn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Bến container trung chuyển quốc tế Vân Phong
	Chưa HĐ
	-
	-
	Container trung chuyển quốc tế
	0,9÷1,05 triệu TEU
	12.000 TEU
	02/850
	50
	3,1 ÷ 4,5 triệu TEU
	Tàu mẹ 9÷15.000 TEU;

tàu feeder 500÷ 1.500 TEU
	(04÷06)

/(1.700 ÷2.600);

(02÷04)

/(250÷ 750)
	170
	

	1.2
	Cát Đầm Môn
	01/45
	30.000
	-
	CD cát
	0,1
	30.000
	01/45
	-
	Ngừng khai thác
	

	1.3
	Du lịch quốc tế Đầm Môn
	Chưa HĐ
	-
	-
	Khách du lịch
	-
	-
	-
	-
	-
	100.000 GRT
	01 bến
	5
	Tiềm năng

	1.4
	Chuyển tải dầu Vân Phong
	02 điểm tự thả neo
	400.000
	-
	Xăng dầu
	2,5÷3,0
	400.000
	02 điểm tự thả neo
	-
	Ngừng khai thác
	

	2
	Khu bến Dốc Lết Ninh Thủy 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Hòn Khói
	01/60
	600
	2
	Muối, TH
	0,1÷0,2
	600
÷1.000
	01/60
	2÷3
	0,1÷0,2
	600
÷1.000
	01/60
	2÷3
	

	2.2
	Xi măng Nghi Sơn - Vân Phong
	01

(trụ va)
	21.000
	4,9
	Xi măng
	0,5÷1,0
	21.000
	01

(trụ va)
	4,9
	0,5÷1,0
	21.000
	01

(trụ va)
	4,9
	

	2.3
	Căn cứ dịch vụ dầu khí Vân Phong
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


	2.4
	Bến phục vụ khu công nghiệp Ninh Thủy
	Chưa HĐ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Khu bến Mỹ Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Kho XD ngoại quan Vân Phong
	Chưa HĐ
	-
	-
	Xăng dầu
	10,0
	10.000

÷150.000
	04
	52
	10÷20,0
	150.000÷320.000 (nhập);

10.000

÷50.000 (xuất)
	07
	52
	

	3.2
	Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD của nhà máy
	9,0
	320.000 (dầu thô);

10.000

÷50.000 (dầu sản phẩm)
	04
	300
	18,8
	320.000 (dầu thô);

10.000

÷50.000 (dầu sản phẩm)
	08
	300
	

	3.3
	Trung tâm điện lực Vân Phong
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD của nhà máy
	3,6÷5,0
	100.000
	02/330
	162
	7,5÷12
	100.000
	03/660
	162
	

	IV
	Cảng Nha Trang - Cam Ranh (Cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực - Loại I)

	1
	Khu bến Nha Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Nha Trang
	03/552
	20.000DWT
	9,6
	TH, khách
	1,5 trT;

100 nghìn khách
	20.000;

70.000 GRT
	03/552
	9,6
	0,5 trT; 250 nghìn khách
	20.000;

100.000 GRT
	03/552
	9,6
	

	1.2
	Xăng dầu Mũi Chụt
	01 bến phao
	10.000
	-
	Xăng dầu
	0,35
	10.000
	01 bến phao
	-
	Giảm dần công suất, di dời
	

	2
	Khu bến Cam Ranh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp Cam Ranh
	02/182
	30.000
	5,1
	TH, cont
	4,5
	30.00 ÷50.000
	02/482
	18
	7,0÷7,5
	30.000 ÷50.000
	03/723
	31,4
	

	2.2
	Xi măng Cam Ranh
	01
	20.000
	-
	Xi măng
	0,50
	20.000
	01
	-
	1,0
	20.000
	02
	-
	

	2.3
	Các bến chuyên dùng khác
	Chưa HĐ
	-
	-
	XM, XD
	-
	-
	-
	-
	0,5÷1,0
	20.000
	01÷02
	-
	

	3
	Bến đảo Trường Sa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Bến đảo Sinh Tồn
	01/100
	2.000
	-
	TH, khách
	-
	2.000
	01/100
	-
	-
	2.000
	01/100
	-
	

	3.2
	Bến đảo Trường Sa Lớn
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH, khách
	-
	2.000
	01 bến
	-
	-
	2.000
	01 bến
	-
	

	4
	Chuyên dùng khác 
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD phục vụ công nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-
	10.000 ÷70.000
	-
	-
	

	V
	Cảng Ninh Thuận (loại II)

	1
	Ninh Chữ
	01/120
	<1.000
	2
	TH
	0,80
	5 ÷10.000
	02/330
	8
	1,5
	5 ÷10.000
	04/660
	15
	

	2
	Cà Ná - Dốc Hầm
	01/200
	<1.000
	2,3
	CD
	-
	100.000 ÷200.000 (hàng rời); 30.000 ÷50.000 (hàng khô, lỏng)
	-
	-
	-
	100.000 ÷200.000 (hàng rời); 30.000 ÷50.000 (hàng khô, lỏng)
	-
	-
	Tiềm năng

	3
	Trung tâm điện hạt nhân Ninh Thuận I
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD của nhà máy
	-
	30.000
	01/180
	-
	-
	30.000
	01 bến
	4,28
	

	4
	Trung tâm điện hạt nhân Ninh Thuận II
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD của nhà máy
	-
	30.000
	01/180
	-
	-
	30.000
	01 bến
	6,72
	

	VI
	Cảng Kê Gà (Cảng tổng hợp địa phương oại II)

	 1
	Phan Thiết
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH, khách
	0,1
	<2.000
	51
	4
	0,3
	2.000
	01/130
	4
	

	2
	Phú Quý
	01/51,1
	2.000
	2
	TH, khách
	0,1
	<2.000
	51
	4
	0,3
	2.000
	01/130
	4
	

	3
	Khu bến Kê Gà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Kê Gà
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD Alumin, có bến TH
	6,20
	20.000 ÷80.000
	04 bến
	50
	12,3
÷18,3
	20.000 ÷80.000
	08 bến
	150
	

	3.2
	Xăng dầu Kê Gà
	Chưa HĐ
	-
	-
	Xăng dầu
	-
	-
	-
	-
	1,0÷2,0
	30.000

÷80.000
	01÷02
	30
	

	4
	Sơn Mỹ
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD của nhà máy kết hợp cảng đầu mối nhập khí
	-
	-
	-
	-
	4,0
	10.000 ÷80.000
	01÷02
	-
	

	VII
	Cảng chuyên dùng của nhà máy điện Vĩnh Tân

	 -
	Vĩnh Tân
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD của nhà máy, kết hợp trung chuyển 
	4,5÷6,0
	50.000
	02 bến
	-
	25
	50.000 ÷200.000
	06 bến
	-
	


Ghi chú: 
- Viết tắt: 
+ TH: tổng hợp;


+ Cont.: container;



+ CD: chuyên dùng;


+ HĐ: Hoạt động.
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